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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) 
a) Trong số 5 708 326, chữ số 3 có giá trị là:
A. 3000                           B . 300                       C. 300 000                    D.30 000
b) Trong số 9 325 714, chữ số 5 thuộc hàng……………………..lớp……………………
A. hàng chục nghìn, lớp nghìn          B. hàng  nghìn, lớp đơn vị
C. hàng chục triệu, lớp triệu              D. hàng nghìn, lớp nghìn
Câu 2 (1 điểm) 
a) Danh nhân văn hoá Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491. Năm  đó thuộc thế kỉ:
A. XV                               B. XIV		                 C. XIX                                   D. XXI

	b) Hình bên có:
Đoạn thẳng  HC song song với đoạn thẳng nào?
A. MD, MH                 B. MH, HN
C. NH, NE                   D. MD, NE
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Câu 3. (1 điểm)
	a, Dùng thước đo góc để đo góc đỉnh B; cạnh BA, BC. Số đo của góc đó là:            			
A. 450               B.  50o                  C.60o           D.Đáp án khác
                                                                                                        
		         A

     
       B                                C


b)   Một con gà trống có thể nặng:   
  A. 3 yến                                B. 3 tạ                                   C. 3 kg                              D. 3tấn  
Câu 4 (1 điểm)
a) Dãy số tự nhiên là:
	A. 0,2,4,6,8…
	B. 1,2,3,4,5,6…
	C. 0,1,2,3,4,5,6…
	  D. 0,1,3,5,7,…


b) Làm tròn đến hàng chục số bé nhất trong các số lẻ  123, 645, 133, 121 thì được số nào? 
A.130			        B.120		                  C. 140                             D. 650

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm) 
a. Đặt tính rồi tính      a, 235 789 + 12 102                      b, 89 743 – 11 599    
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………….
b. Tính giá trị của biểu thức:   624 x m –  218: n  với  m = 3, n = 2
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 6. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a. 24 tấn 6 yến = ..............yến                     b.  6 dm2  5cm2 = ............. cm2
c. 5 phút 25 giây  =...........giây                     d. 25km 12m = ………m        
                        
Câu 7. (2 điểm)  Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 28 m, chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Tính diện tích  mảnh vườn đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
Câu 8. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.
a. 25 460 + 5 300 + 4 700 + 4 540                    b. 981 827 110 + 59 498 118 - 81 827 110
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1a
	B
	0,5
	HS chọn 1 đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	D
	0,5
	

	2a
	A
	0,5
	

	2b
	D
	0,5
	

	3a
	B
	0,5
	

	3b
	C
	0,5
	

	4a
	C
	0,5
	

	4b
	B
	0,5
	

	5
	a. Kết quả:  247 891; 
                78 144
b. 624 x m –  218: n = 624 x3 –218 : 2 
                                  = 1872  - 109
                                  = 1763
	1


1
	a, Mỗi phép tính 0,5 điểm

b, - HS thay m, n cho 0,25 điểm
- Tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm

	6
	a. 24 tấn 6 yến =  2 406 yến                      b. 6 dm2  5cm2 = 605cm2
c. 5 phút 25 giây  = 325 giây                     d. 25km 12m  =  25 012 m        
                                                  
	
1



	
Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	7
	Bài giải
Chiều dài mảnh vườn là:
( 28 + 12): 2 = 20 ( m)
Chiều rộng mảnh vườn là:
28 – 20 = 8 ( m)
Diện tích mảnh vườn là: 
20 x 8 = 160 ( m2)
           Đáp số : 160 m2

	(2)

0,5
0,5
0,75
0,25
	
Chấm linh hoạt theo cách làm và trình bày của HS.
( Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.)
Câu trả lời sai, phps tính đúng không cho điểm.

	8
	a. 25 460 + 5 300 + 4 700 + 4 540       
=  (25 460 + 4 540) + (5 300 + 4 700)
= 30 000 + 10 000
= 40 000   
b. 981 827 110 + 59 498 118 - 81 827 110
=  (981 827 110  - 81 827 110) + 59 498 118 
= 900 000 000  + 59 498 118   
= 959 498 118       
	 (0,5)

0,2

0,2
0,1

(0,5)

0,2

0,2
0,1
	
HS làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. Không tính thuận tiện không cho điểm .
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